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TÒA ÁN NHÂN DÂN                                          
                                             p -  ự do -  ạnh phú  

        Ỉ   Q Ả        
 

    Bản án số: 07/2021/HS-ST 

Ngày 04/6/2021 
 

NHÂN DANH 

 Ƣ                                      
 

TÒA ÁN                           Ỉ   Q Ả       

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  guyễn  gọ   họ 

- Các Hội thẩm nhân dân:+ Ông  ứa  ăn  òa 

+ Ông Lê Minh Xây 

- Thư ký phiên tòa: Ông  guyễn Quố   uấn  uy – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam tham gia 

phiên tòa: Ông  rần  ình  ải – Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Q xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 06/2021/TLST-HS ngày 12 

tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2021/QĐXXST-HS ngày 

24 tháng 5 năm 2021 đối với:  

- Bị cáo: Trần T; Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1966 tại: huyện H, tỉnh Q; Nơi cư 

trú: Thôn A, xã Q, huyện H, tỉnh Q. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không. Nghề nghiệp: Nông; Trình độ học vấn: 09/12; Tiền án, tiền sự: Không. Con 

ông Trần T1 (Chết) và bà Ngô Thị H, sinh năm 1947; Vợ là Nguyễn Thị K (Chết). Có 

03 người con, con lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2005. Bị cáo đang bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Nguyễn Thị K; Sinh năm 1968; Trú tại: Thôn A, xã Q, huyện H, tỉnh 

Q (Đã chết). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan: 

+ Cái Thị T; Sinh năm: 1932. Trú tại: Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

+ Trần Thị Kim U; Sinh năm 1993. Trú tại: Phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Q. 

+ Trần Thị Kim Đ; Sinh năm 1997. Trú tại: Thôn A, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

+ Trần Văn T; Sinh năm 2005. Trú tại: Thôn A, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

Người đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp của bị hại 

đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Cái Thị T, Trần Thị Kim U, Trần 

Thị Kim Đ đồng thời là người giám hộ cho Trần Văn T: Chị Nguyễn Thị M; Sinh 

năm 1964. Trú tại: Thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q. Có mặt. 
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- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Hồ Tấn T; Sinh năm 1978. Trú tại: Thôn 01, xã K, huyện Đ, tỉnh K. Vắng 

mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hồ 

Tấn T: Nguyễn Văn S; Sinh năm 1960. Trú tại: Thôn 06, xã K, huyện Đ, tỉnh K. 

Vắng mặt. 

+ Nguyễn Văn B; Sinh năm 1961. Trú tại: Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

+ Nguyễn Thị M; Sinh năm 1964. Trú tại: Thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

+ Nguyễn Thị K; Sinh năm 1971. Trú tại: Thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

+ Nguyễn Thị H Sinh năm 1973. Trú tại: Thôn P, xã Q, huyện H, tỉnh Q. 

Người đại diện theo ủy quyền của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị H: Chị Nguyễn Thị M; Sinh năm 

1964. Trú tại: Thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q. Có mặt. 

+ Hồ Xuân B; Sinh năm 1993. Trú tại: Thôn 01, xã K, huyện Đ, tỉnh K. 

+ Lê Vũ T; Sinh năm 1992. Trú Tại: Khối phố 6, thị trấn H, huyện T, tỉnh Q. 

Có mặt. 

+ Công ty Điện lực H: Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Tấn T; Chức 

vụ Giám đốc. Ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc T; Chức vụ trưởng phòng kinh doanh 

tổng hợp tham gia tố tụng. Có mặt. 

+ Huỳnh Ngọc T; Sinh năm 1984. Trú tại: Khối phố 4, phường A, thành phố T, 

tỉnh Q. Có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Đinh Ngọc H; Sinh năm 1984. Trú tại: Khối phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh 

K. Vắng mặt. 

+ Phạm B; Sinh năm 1971. Trú tại: Khối phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Q. 

Vắng mặt. 

+ Trần Thị H; Sinh năm 1974. Trú tại: Khối phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Q. 

Vắng mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:
 

Khoảng 13 giờ 45’ ngày 19/11/2020, Trần T điều khiển xe mô tô hai  ánh  iển 

số kiểm soát 92N9-0579, dung tích xi lanh 109 cm
3
 của mình, chở vợ là bà Nguyễn 

Thị K từ tiệc cưới ở thôn B, xã Q, huyện H, tỉnh Q về nhà, tại tiệc cưới ông T có 

uống khoảng hai lon bia Larue, xét nghiệm Ethanol 230,4mg/100ml.  

Khi đến Km 39+970, Quốc lộ 14E thuộc thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q, Trần 

T phát hiện về phía trước khoảng 15 mét, có một chiếc xe tải thùng kín mang biển số 

kiểm soát 92C-127.37 do Lê Vũ T điều khiển đang đỗ trên lề đường bên phải theo 

hướng xe lưu hành (từ xã B đi thị trấn T) thì T chủ động điều khiển xe đi chậm lại. 
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Lúc này, có chiếc xe tải đầu kéo biển kiểm soát 82C-036.42 kéo theo Rơ-móc biển 

kiểm soát 82R-000.22 do Hồ Xuân B điều khiển chở Đinh Ngọc H lưu thông cùng 

chiều. Trần T điều khiển xe mô tô còn cách chiếc xe tải biểm kiểm soát 92C-127.37 

đang đỗ phía trước khoảng 03 mét, thì xe tải đầu kéo biển kiểm soát 82C-036.42 cách 

xe của Trần T khoảng 07 mét từ phía sau. Lúc này, Hồ Xuân B bóp còi ra hiệu, bật 

đèn xi-nhanh  ên trái, cho xe vượt lên phía trước qua bên trái của xe Trần T và chiếc 

xe tải đang đỗ. Khi phần đầu chiếc xe tải đầu kéo do Hồ Xuân B điều khiển vượt qua 

chiếc xe tải đang đỗ biển số kiểm soát 92C-127.37 được khoảng 07 mét thì ông T 

không quan sát về bên trái, bất ngờ đánh lái sang trái, điều khiển xe đi vào khoảng 

trống rộng khoảng 01 mét được tạo ra giữa chiếc xe tải đầu kéo đang vượt và chiếc xe 

tải đang đậu. Thấy vậy, ông T mất  ình tĩnh không làm chủ được tay lái nên chiếc xe 

mô tô biển số kiểm soát 92N9-0579 của Trần T va chạm vào cản bảo vệ bên phải của 

chiếc xe tải đầu kéo và bị chao đảo, lần lượt va chạm liên tục với bề mặt ngoài cùng 

bên phải của lốp xe thứ 4, thứ 5 và thứ 6 từ trước ra sau của xe tải đầu kéo mang biển 

kiểm soát 82C-036.42 và phần kim loại bảo vệ Cabin bên trái của chiếc xe ô tô đang 

đậu đỗ mang biểm kiểm soát 92C-127.37 rồi ngã xuống đường nhựa làm bà Nguyễn 

Thị K chết tại chỗ.  

 Sau khi vụ việc xảy ra cơ quan CSĐT Công an huyện H đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường ghi nhận như sau: 

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn giao thông là đoạn đường th ng, ph ng, mặt 

đường trải thảm nhựa rộng 5,7 mét; không  ị che khuất tầm nhìn tại Km 39+970, 

Quốc lộ 14E thuộc thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q. Đoạn đường có vạch kẻ đường 

màu vàng ở giữa, từ tâm vạch kẻ đường này đo vào mép đường bên phải theo chiều 

từ xã B đi thị trấn T, huyện H, tỉnh Q là 2,80 mét. 

Chọn cột mốc Km40 bên phải theo chiều từ xã B đi thị trấn T, huyện H, tỉnh Q 

làm điểm mốc. 

Chọn mép đường nhựa bên phải theo chiều từ xã B đi thị trấn T, huyện H, tỉnh 

Q làm mép đường chuẩn. 

Vị trí số 1: Nạn nhân cao 1,40 mét nằm ngửa trên mặt đường nhựa, đầu nạn 

nhân quay về hướng Bắc. Từ vị trí đỉnh đầu của nạn nhân đo vào mép đường chuẩn 

bên phải là 1,40 mét và đo vào trục  ánh sau xe ô tô đầu kéo biển số kiểm soát 82C-

036.42 kéo theo Rơ moóc là 03 mét. Vị trí trục thứ 6 ở bên phải tính từ đầu xe về 

đuôi xe của xe đầu kéo biển số kiểm soát 82C-036.42 kéo theo Rơ moóc đo vào trục 

 ánh trước của xe ô tô tải biển số kiểm soát 92C-127.37 là 1,16 mét. Vị trí giữa hai 

gót chân của nạn nhân đo vào trục bánh sau xe mô tô biển số kiểm soát 92N9-0579 là 

0,6 mét. 

Vị trí số 2: Xe ô tô đầu kéo biển số kiểm soát 82C-036.42 kéo theo Rơ moóc 

biển số kiểm soát 82R-000.22 đang đỗ trên mặt đường nhựa, đầu xe quay về hướng 

Tây, đuôi xe quay về hướng Đông. Từ trục  ánh trước bên phải của xe này (theo 

chiều từ xã Bình Lâm đi thị trấn Tân Bình) đo vào mép đường chuẩn là 2,40 mét và 

đo vào điểm mốc là 30,3 mét. Từ trục bánh xe thứ hai của xe này đo vào mép đường 

chuẩn là 2,40 mét; trục bánh xe thứ ba của xe này đo vào mép đường chuẩn là 2,40 

mét; trục bánh xe thứ tư của xe này đo vào mép đường chuẩn là 2,10 mét; trục bánh 

xe thứ năm của xe này đo vào mép đường chuẩn là 2,10 mét; trục bánh xe thứ sáu của 

xe này đo vào mép đường chuẩn là 2,10 mét và đo vào vị trí đỉnh đầu của nạn nhân 

(vị trí số 1) là 3 mét. 
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Vị trí số 3: Xe ô tô tải biển số kiểm soát 92C-127.37 đỗ ở lề đường bên phải 

theo chiều từ xã B đi thị trấn T; đầu xe quay về hướng Tây, đuôi xe quay về hướng 

Đông. Từ trục  ánh trước của xe này đo vào mép đường chuẩn là 0,2 mét, đo vào vị 

trí đỉnh đầu của nạn nhân (vị trí số 1) là 1,16 mét và đo vào trục  ánh trước của xe 

mô tô biển số kiểm soát 92N9-0579 là 0,37 mét. Trục  ánh trước bên phải của xe này 

nằm về phía bên phải của lề đường (theo chiều từ xã B đi thị trấn T) đo vào mép 

đường chuẩn là 0,85 mét. Trục bánh sau phía bên trái của xe (theo chiều từ xã B đi thị 

trấn T) đo vào mép đường chuẩn là 0,3 mét và đo vào vị trí vết cày (vị trí số 5) là 

0,65 mét. Trục bánh sau bên phải của xe này nằm về phía bên phải của lề đường (theo 

chiều từ xã B đi thị trấn T) đo vào mép đường chuẩn là 0,75 mét. 

Vị trí số 4: Xe mô tô biển số kiểm soát 92N9-0579 nằm ngã nghiêng về bên 

trái theo chiều từ xã B đi thị trấn T; đầu xe quay về hướng Bắc, đuôi xe quay về 

hướng Nam. Từ trục  ánh trước của xe này đo vào mép đường chuẩn là 0,35 mét và 

đo vào trục  ánh trước bên trái (theo chiều di chuyển từ xã B đi thị trấn T) của xe ô tô 

tải biển số kiểm soát 92C-127.37 là 0,37 mét. Từ trục bánh sau của xe này đo vào 

mép đường chuẩn là 1,60 mét và đo vào điểm chính giữa hai gót chân nạn nhân là 0,6 

mét và đo vào đuôi vết cày (vị trí số 5) là 0,65 mét. 

Vị trí số 5: Có một vết cày không liên tục dài 1 mét nằm trên mặt đường nhựa 

theo hướng từ xã B đi thị trấn T. Đầu vết cày quay về hướng Đông, đuôi vết cày quay 

về hướng Tây. Vị trí đầu vết cày đo vào mép đường chuẩn là 1 mét và đo vào trục 

bánh sau xe ô tô biển số kiểm soát 92C-127.37 là 0,65 mét. Vị trí đuôi vết cày đo vào 

trục bánh sau xe mô tô biển số kiểm soát 92N9-0579 là 0,65 mét. 

Tại bản giám định pháp y số 195/GĐPY-PC09 ngày 29/11/2020 của phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Q kết luận bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1968, trú thôn A, 

xã Q, huyện H, tỉnh Q chết trong vụ tai nạn giao thông vào ngày 19/11/2020 tại Km 

39+970, đường Quốc lộ 14E thuộc thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q là do choáng chấn 

thương, choáng mất máu, trụy hô hấp – tim mạch không hồi phục, hậu quả của đa 

chấn thương (chấn thương ngực kín, chấn thương  ụng kín, gãy xương c ng chân 

phải). 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện H xác định: Giá trị thiệt hại của 

chiếc xe mô tô 92N9-0579 là 4.950.000 đồng; giá trị thiệt hại của chiếc xe ô tô tải 

92C-127.37 là 200.000 đồng; chiếc xe ô tô đầu kéo 82C-036.42 kéo theo Rơ moóc 

82R-000.22 bị trầy xước nhẹ nên không định giá. Tổng thiệt hại là 5.150.000 đồng. 

Quá trình điều tra, Trần T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản Cáo trạng số 07/CT - VKS ngày 09/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện H, tỉnh Q truy tố bị cáo Trần T về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi 

bổ sung năm 2017). 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố tại 

bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật 

hình sự; điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự. Nghị 

quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/3/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự về án treo xử phạt bị cáo Trần 

T với mức án từ  12 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 

24 đến 36 tháng.  
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Về Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 

47 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị: 

 - Đối với chiếc xe ô tô đầu kéo biển số kiểm soát 82C-036.42 có giấy chứng 

nhận kiểm định đến ngày 17/3/2021 kéo theo Sơ mi Rơ-moóc biển số kiểm soát 82R-

000.22 có giấy chứng nhận kiểm định của ông Hồ Tấn T, sinh năm 1978, trú tại: 

Thôn 01, xã K, huyện Đ, tỉnh K là chủ sở hữu và chiếc xe ô tô tải biển số kiểm soát 

92C-127.37 có giấy chứng nhận kiểm định đến ngày 05/02/202 cho Công ty Điện lực 

Q thuộc Tổng Công ty điện lực miền trung là chủ sở hữu Cơ quan CSĐT Công an 

huyện H đã trả lại. 

 - Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 92N9-0579 của Trần T là người trực 

tiếp quản lý, sử dụng hợp pháp nên đề nghị trả lại. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Hồ Xuân B người điều khiển xe ô tô biển số 

kiểm soát 82C-036.42 hỗ trợ gia đình người bị hại số tiền 80.000.000 đồng; ông Lê 

Vũ T người điều khiển xe ô tô biển số kiểm soát 92C-127.37 hỗ trợ gia đình người bị 

hại số tiền 6.000.000 đồng; ông Trần T bồi thường thiệt hại số tiền 1.000.000 đồng 

cho bà Nguyễn Thị M là chị ruột của bà Nguyễn Thị Kỳ, người đại diện theo ủy 

quyền, bà M, ông B, ông T có đơn không yêu cầu bồi thường thiệt hại, các bên tự 

nguyện hòa giải, xin miễn trách nhiệm hình sự và không yêu cầu bị cáo bồi thường 

thiệt hại. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác, 

Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy 

tố và tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng tại phiên tòa nhưng họ đã có lời khai tại cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án. 

Nên việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do 

đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 292, 293 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 
 

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Khoảng 13 giờ 45’ ngày 19/11/2020, Trần T, có giấy phép lái xe hạng A1, đã 

uống bia có nồng độ cồn Ethanol 230,4mg/100ml, điều khiển xe mô tô hai  ánh  iển 
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số kiểm soát 92N9-0579, dung tích xi lanh 109 cm
3
, chở vợ là bà Nguyễn Thị K về 

nhà. Khi đến Km 39+970, Quốc lộ 14E thuộc thôn N, xã Q, huyện H, tỉnh Q. Trần T 

phát hiện có một chiếc xe tải thùng kín mang biển số kiểm soát 92C-127.37 do Lê Vũ 

T điều khiển đang đỗ trên lề đường bên phải theo hướng xe lưu hành và xe tải đầu 

kéo biển kiểm soát 82C-036.42 kéo theo Rơ-móc biển kiểm soát 82R-000.22 do Hồ 

Xuân B điều khiển lưu thông cùng chiều tạo ra khoảng trống rộng khoảng 01 mét, 

Trần T không quan sát về bên trái, bất ngờ đánh lái sang trái, điều khiển xe đi vào 

khoảng trống nêu trên không làm chủ được tay lái nên chiếc xe mô tô biển số kiểm 

soát 92N9-0579 của Trần T va chạm vào cản bảo vệ bên phải của chiếc xe tải đầu kéo 

và bị chao đảo, lần lượt va chạm liên tục với bề mặt ngoài cùng bên phải của lốp xe 

thứ 4, thứ 5 và thứ 6 từ trước ra sau của xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát 82C-

036.42 và phần kim loại bảo vệ Cabin bên trái của chiếc xe ô tô đang đậu đỗ mang 

biển kiểm soát 92C-127.37 rồi ngã xuống đường nhựa làm bà Nguyễn Thị K là vợ 

Trần T chết tại chỗ và gây thiệt hại chiếc xe mô tô 92N9-0579 là 4.950.000 đồng; 

thiệt hại của chiếc xe ô tô tải 92C-127.37 là 200.000 đồng. Tổng thiệt hại là 5.150.000 

đồng. 

Hành vi của Trần T đã sử dụng bia, trong máu có nồng độ cồn 230,4mg/100ml, 

điều khiển xe mô tô biển số kiểm soát 92N9-0579 vượt ẩu, đường không bảo đảm an 

toàn cho việc vượt, gây ra vụ tai nạn giao thông làm bà Nguyễn Thị K chết, đã vi 

phạm khoản 5, Điều 4; khoản 8, khoản 11, Điều 8; khoản 5, Điều 14 của Luật Giao 

thông đường bộ, đã cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung 2017) như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Q là đúng 

người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trần T điều khiển xe mô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, trong máu có 

nồng độ cồn, không quan sát, vượt ẩu gây ra vụ tai nạn giao thông hậu quả làm bà K 

tử vong; xe mô tô và xe ô tô tải hư hỏng, lỗi  thuộc về bị cáo. Hành vi  ị cáo đã thực 

hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng 

đến trật tự an toàn giao thông đường  ộ. Do đó, Hội đồng xét xử cần áp dụng hình 

phạt tương xứng với hành vi  ị cáo gây ra, đồng thời mới có tác dụng phòng ngừa tội 

phạm nói chung. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra, truy tố 

và tại phiên tòa bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. Sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại. Các bên 

đương sự đều thỏa thuận bồi thường các thiệt hại. Bị cáo đã có thời gian công tác 

hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương được tặng giấy khen.  Hiện tại bị cáo có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, vợ chết bị cáo đang nuôi con còn nhỏ đang đi học. Đại diện 

người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bên cạnh đó việc bị cáo phạm tội gây 

ra tai nạn giao thông cũng có một phần lỗi do tài xế xe ô tô tải biển số kiểm soát 92C-

127.37 khi dừng xe không thực hiện các biện pháp an toàn, đỗ xe chiếm một phần 
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đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe 

để người điều khiển phương tiện khác biết. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét 

xử cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt và áp dụng điều 54 Bộ 

luật hình sự cho bị cáo được hưởng mứt án dưới mứt thấp nhất của khung hình phạt 

cho bị cáo. Với những tình tiết giảm nhẹ như đã nêu trên HĐXX xét thấy không cần 

cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú 

quản lý, giám sát giáo dục cũng đủ điều kiện để cải tạo bị cáo thành người công dân 

tốt.    

- Đối với hành vi của Lê Vũ T đã thực hiện việc đỗ xe tải mang biển số kiểm 

soát 92C-127.37 và rời khỏi xe nhưng chưa thực hiện các biện pháp an toàn, đỗ xe 

chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía 

trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết nên Công an huyện H 

đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp. 

 [5] Về vật chứng vụ án:  

 - Đối với chiếc xe ô tô đầu kéo biển số kiểm soát 82C-036.42 có giấy chứng 

nhận kiểm định đến ngày 17/3/2021 kéo theo Sơ mi Rơ-moóc biển số kiểm soát 82R-

000.22 có giấy chứng nhận kiểm định của ông Hồ Tấn T, sinh năm 1978, trú Thôn 

01, xã K, huyện Đ, tỉnh K là chủ sở hữu. Chiếc xe ô tô tải biển số kiểm soát 92C-

127.37 có giấy chứng nhận kiểm định đến ngày 05/02/202 cho Công ty Điện lực Q 

thuộc Tổng Công ty điện lực miền trung là chủ sở hữu Cơ quan CSĐT Công an 

huyện H đã trả lại cho các chủ sơ hữu nên HĐXX không xem xét. 

 - Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 92N9-0579 của Trần T là người trực 

tiếp quản lý, sử dụng hợp pháp nên trao trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp. 

 - 01 Giấy đăng ký xe mô tô  iển kiểm soát 92N9-0579 của Trần T là chủ sở 

hữu nên trao trả lại là phù hợp. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Hồ Xuân B đã hỗ trợ gia đình người bị hại số tiền 80.000.000 đồng; ông Lê Vũ 

T hỗ trợ gia đình người bị hại số tiền 6.000.000 đồng; ông Trần T bồi thường thiệt hại 

số tiền 1.000.000 đồng cho bà Nguyễn Thị M là chị ruột của bà Nguyễn Thị K, người 

đại diện theo ủy quyền, bà M, ông B, ông T có đơn không yêu cầu bồi thường thiệt 

hại, các bên tự nguyện hòa giải và không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Tại 

phiên tòa, đại diện gia đình  ị hại không có yêu cầu đền  ù gì thêm nên HĐXX 

không xem xét.  

- Giá trị thiệt hại của chiếc xe mô tô 92N9-0579 là 4.950.000 đồng; giá trị thiệt 

hại của chiếc xe ô tô tải 92C-127.37 là 200.000 đồng. Tổng thiệt hại là 5.150.000 

đồng. Các  ên đã thỏa thuận xong không yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem xét. 
 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên; 

Q  Ế   Ị   
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Áp dụng điểm  , khoản 2, Điều 260; Điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên  ố  ị cáo Trần T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Trần T 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời 

gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 

04/6/2021). 

Giao bị cáo Trần T cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện H, tỉnh Q quản lý, giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình 

sự. 

Trong thời hạn thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 47 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tuyên: 

- Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 92N9-0579 cho chủ sở hữu là Trần T. 

- Trả lại 01 Giấy đăng ký xe mô tô  iển kiểm soát 92N9-0579 cho chủ sỡ hữu 

là Trần T. 

(Vật chứng trên được mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/4/2021 của Cơ 

quan CSĐT công an huyện H và Chi cục THADS huyện H). 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội Quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Trần T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo, đại diện hợp pháp của người  ị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (Ngày 04/6/2021). Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được  ản 

 ản án hoặc niêm yết, tống đạt hợp lệ./. 

  

  ơi nh n:                                                                          TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

- VKSND huyện Hiệp Đức;                                      THẨM PHÁN - CH  TOẠ PHIÊN TOÀ 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- Công an huyện Hiệp Đức ; 

- Chi cục THADS huyện Hiệp Đức; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ + án văn.                                                                             Nguyễn Ngọc Thọ 

 

 

 


